
1
H24.166-250923-

15739
NGÔ THANH TẤN 24/09/2025 07:20:53 25/09/2025 07:30:00 24/09/2025 11:35:24 Nhận trực tiếp

2
H24.166-250923-

16073
TRẦN THỊ MƠ 24/09/2025 07:22:14 25/09/2025 11:30:00 24/09/2025 10:05:58 Nhận trực tiếp

3 H24.166-250924-0400 VŨ VĂN MẠNH 24/09/2025 07:37:29 25/09/2025 07:37:29 24/09/2025 08:36:19 Nhận trực tiếp

4 H24.166-250924-0714 đinh thị nga 24/09/2025 07:52:16 25/09/2025 07:52:16 24/09/2025 09:30:29 Nhận trực tiếp

5
H24.166-250923-

18296
Vương Thị Cẩn 24/09/2025 07:52:34 25/09/2025 11:52:34 24/09/2025 08:25:41 Nhận trực tiếp

6 H24.166-250924-0674 đinh thị nga 24/09/2025 07:54:37 25/09/2025 07:54:37 24/09/2025 17:46:14
Nhận trực 

tuyến

7 H24.166-250924-0278 NGUYỄN TRUNG QUÂN 24/09/2025 07:54:48 25/09/2025 07:54:48 24/09/2025 09:27:03 Nhận trực tiếp

8 H24.166-250924-0633 đinh thị nga 24/09/2025 07:56:52 25/09/2025 07:56:52 24/09/2025 09:28:19 Nhận trực tiếp

9 H24.166-250924-0621 đinh thị nga 24/09/2025 07:58:04 25/09/2025 07:58:04 24/09/2025 09:28:10 Nhận trực tiếp

10 H24.166-250924-0522 NGUYỄN THỊ LÂM OANH 24/09/2025 07:58:40 25/09/2025 07:58:40 24/09/2025 09:28:51 Nhận trực tiếp

11 H24.166-250924-0602 đinh thị nga 24/09/2025 07:59:26 25/09/2025 07:59:26 24/09/2025 09:28:01 Nhận trực tiếp

12 H24.166-250924-0591 đinh thị nga 24/09/2025 08:00:32 25/09/2025 08:00:32 24/09/2025 09:27:48 Nhận trực tiếp

13 H24.166-250924-0582 đinh thị nga 24/09/2025 08:01:55 25/09/2025 08:01:55 24/09/2025 09:27:35 Nhận trực tiếp

14 H24.166-250924-0565 đinh thị nga 24/09/2025 08:03:03 25/09/2025 08:03:03 24/09/2025 09:27:22 Nhận trực tiếp

Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả



Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

15 H24.166-250924-1261 Đào Thị Liễu 24/09/2025 08:17:04 25/09/2025 08:17:04 24/09/2025 09:29:19 Nhận trực tiếp

16 H24.166-250924-2652 ĐINH THỊ NGA 24/09/2025 08:44:13 25/09/2025 08:44:13 24/09/2025 10:34:16 Nhận trực tiếp

17 H24.166-250924-3005 NGUYỄN VIẾT LỘC 24/09/2025 08:56:51 25/09/2025 08:56:51 24/09/2025 10:36:07 Nhận trực tiếp

18 H24.166-250924-3230 Nguyễn Thị Thu Thủy 24/09/2025 09:03:24 25/09/2025 09:03:24 24/09/2025 09:28:18 Nhận trực tiếp

19 H24.166-250924-4176 PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 24/09/2025 09:26:15 25/09/2025 09:26:15 24/09/2025 10:37:33 Nhận trực tiếp

20 H24.166-250924-3257 Đặng Đức Hải 24/09/2025 09:29:31 25/09/2025 09:29:31 24/09/2025 12:28:25 Nhận trực tiếp

21 H24.166-250924-3297 Đặng Đức Hải 24/09/2025 09:32:17 25/09/2025 09:32:17 24/09/2025 12:28:35 Nhận trực tiếp

22 H24.166-250924-3375 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 09:33:59 25/09/2025 09:33:59 24/09/2025 12:33:52 Nhận trực tiếp

23 H24.166-250924-3402 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 09:37:11 25/09/2025 09:37:11 24/09/2025 12:33:38 Nhận trực tiếp

24 H24.166-250924-3433 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 09:38:32 25/09/2025 09:38:32 24/09/2025 12:33:27 Nhận trực tiếp

25 H24.166-250924-4975 PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 24/09/2025 09:53:15 25/09/2025 09:53:15 24/09/2025 11:41:13 Nhận trực tiếp

26 H24.166-250924-5053 NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ 24/09/2025 09:53:24 25/09/2025 09:53:24 24/09/2025 10:39:57 Nhận trực tiếp

27 H24.166-250924-3771 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 09:54:30 25/09/2025 09:54:30 24/09/2025 12:34:48 Nhận trực tiếp

28 H24.166-250924-3474 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 09:58:43 25/09/2025 09:58:43 24/09/2025 12:32:55 Nhận trực tiếp



Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

29 H24.166-250924-3815 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 10:00:11 25/09/2025 10:00:11 24/09/2025 12:31:40 Nhận trực tiếp

30 H24.166-250924-3853 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 10:01:48 25/09/2025 10:01:48 24/09/2025 12:31:23 Nhận trực tiếp

31 H24.166-250924-3904 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 10:03:21 25/09/2025 10:03:21 24/09/2025 12:31:12 Nhận trực tiếp

32 H24.166-250924-3953 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 10:04:47 25/09/2025 10:04:47 24/09/2025 12:30:51 Nhận trực tiếp

33 H24.166-250924-3979 Nguyễn Văn Nguyên 24/09/2025 10:05:46 25/09/2025 10:05:46 24/09/2025 12:34:05 Nhận trực tiếp

34 H24.166-250924-6443 NGUYỄN TRUNG BÍCH 24/09/2025 10:29:19 25/09/2025 10:29:19 24/09/2025 17:39:16 Nhận trực tiếp

35 H24.166-250924-7109 NGUYỄN THỊ HỒI 24/09/2025 10:45:50 25/09/2025 10:45:50 24/09/2025 11:20:16 Nhận trực tiếp

36 H24.166-250924-6213 NGUYỄN THỊ LẬP 24/09/2025 10:47:09 25/09/2025 10:47:09 24/09/2025 12:40:18 Nhận trực tiếp

37 H24.166-250924-7139 Hoang minh kien 24/09/2025 10:47:37 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 11:09:53 Nhận trực tiếp

38 H24.166-250924-6260 NGUYỄN THỊ LẬP 24/09/2025 10:49:55 25/09/2025 10:49:55 24/09/2025 12:40:31 Nhận trực tiếp

39 H24.166-250924-6301 NGUYỄN THỊ LẬP 24/09/2025 10:52:49 25/09/2025 10:52:49 24/09/2025 12:40:43 Nhận trực tiếp

40 H24.166-250924-6883 Nguyễn Thị Khánh Dung 24/09/2025 10:55:00 25/09/2025 10:55:00 24/09/2025 12:41:35 Nhận trực tiếp

41 H24.166-250924-6316 NGUYỄN THỊ LẬP 24/09/2025 10:55:36 25/09/2025 10:55:36 24/09/2025 12:40:56 Nhận trực tiếp

42 H24.166-250924-6846 Nguyễn Thị Khánh Dung 24/09/2025 10:58:00 25/09/2025 10:58:00 24/09/2025 12:42:04 Nhận trực tiếp



Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

43 H24.166-250924-6807 Nguyễn Thị Khánh Dung 24/09/2025 11:01:48 25/09/2025 11:01:48 24/09/2025 12:42:38 Nhận trực tiếp

44 H24.166-250924-6785 Nguyễn Thị Khánh Dung 24/09/2025 11:04:47 25/09/2025 11:04:47 24/09/2025 12:42:26 Nhận trực tiếp

45 H24.166-250924-5882 Nguyễn Thị Nguyên 24/09/2025 11:08:53 25/09/2025 11:08:53 24/09/2025 12:39:25 Nhận trực tiếp

46 H24.166-250924-5831 Nguyễn Thị Nguyên 24/09/2025 11:11:46 25/09/2025 11:11:46 24/09/2025 12:38:52 Nhận trực tiếp

47 H24.166-250924-5802 Nguyễn Thị Nguyên 24/09/2025 11:14:07 25/09/2025 11:14:07 24/09/2025 12:39:02 Nhận trực tiếp

48 H24.166-250924-5751 Nguyễn Thị Nguyên 24/09/2025 11:16:53 25/09/2025 11:16:53 24/09/2025 12:38:08 Nhận trực tiếp

49 H24.166-250924-5192 NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ 24/09/2025 11:19:35 25/09/2025 11:19:35 24/09/2025 12:37:47 Nhận trực tiếp

50 H24.166-250924-5137 NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ 24/09/2025 11:21:40 25/09/2025 11:21:40 24/09/2025 12:37:36 Nhận trực tiếp

51 H24.166-250924-4444 NGUYỄN VĂN TÂN 24/09/2025 11:27:17 25/09/2025 11:27:17 24/09/2025 12:37:07 Nhận trực tiếp

52 H24.166-250924-3718 PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 24/09/2025 11:28:59 25/09/2025 11:28:59 24/09/2025 12:36:39 Nhận trực tiếp

53 H24.166-250924-3658 PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 24/09/2025 11:30:43 25/09/2025 11:30:43 24/09/2025 12:36:48 Nhận trực tiếp

54 H24.166-250924-3454 ĐẶNG HUY PHONG 24/09/2025 11:38:10 25/09/2025 11:38:10 24/09/2025 12:36:01 Nhận trực tiếp

55 H24.166-250924-3406 ĐẶNG HUY PHONG 24/09/2025 11:39:40 25/09/2025 11:39:40 24/09/2025 12:36:07 Nhận trực tiếp

56 H24.166-250924-3277 ĐẶNG HUY PHONG 24/09/2025 11:41:03 25/09/2025 11:41:03 24/09/2025 12:35:45 Nhận trực tiếp



Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

57 H24.166-250924-3088 NGUYỄN VIẾT LỘC 24/09/2025 11:41:37 25/09/2025 11:41:37 24/09/2025 12:35:23 Nhận trực tiếp

58 H24.166-250924-2405 Bùi Thị Minh Sinh 24/09/2025 11:44:35 25/09/2025 11:44:35 24/09/2025 12:28:03 Nhận trực tiếp

59 H24.166-250924-2318 Bùi Thị Minh Sinh 24/09/2025 11:47:12 25/09/2025 11:47:12 24/09/2025 12:27:48 Nhận trực tiếp

60 H24.166-250924-1841 Bùi Thị Minh Sinh 24/09/2025 11:49:10 25/09/2025 11:49:10 24/09/2025 12:27:00 Nhận trực tiếp

61 H24.166-250924-1817 Bùi Thị Minh Sinh 24/09/2025 11:50:52 25/09/2025 11:50:52 24/09/2025 12:26:39 Nhận trực tiếp

62
H24.166-250924-

10887
LÊ VĂN HÒA 24/09/2025 14:16:04 25/09/2025 14:16:04 24/09/2025 16:35:04 Nhận trực tiếp

63
H24.166-250924-

11289
NGUYỄN THỊ DỰ 24/09/2025 14:28:27 25/09/2025 14:28:27 24/09/2025 14:56:19 Nhận trực tiếp

64
H24.166-250924-

11500
ĐOÀN ĐÌNH CƯƠNG 24/09/2025 14:34:51 25/09/2025 14:34:51 24/09/2025 15:06:02 Nhận trực tiếp

65
H24.166-250924-

11873
Phạm Thị Thanh Nhẹ 24/09/2025 14:49:54 29/09/2025 09:19:54 Nhận trực tiếp

66
H24.166-250924-

11409
Hồ Ngọc Sơn 24/09/2025 14:52:45 25/09/2025 14:52:45 24/09/2025 17:39:43 Nhận trực tiếp

67
H24.166-250924-

10447
Trần Thị Liên 24/09/2025 14:55:39 26/09/2025 09:25:39 24/09/2025 15:37:57 Nhận trực tiếp

68 H24.166-250924-5250 NGUYỄN VĂN HÙNG 24/09/2025 15:04:06 20/10/2025 09:34:06 Nhận trực tiếp

69
H24.166-250924-

13439
ĐẶNG THỊ THÙY TRANG  24/09/2025 15:39:53 26/09/2025 07:30:00 25/09/2025 08:04:14 Nhận trực tiếp

70
H24.166-250924-

12955
LÊ VĂN HÒA 24/09/2025 15:44:21 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:40:07 Nhận trực tiếp



Nhận kết quả từ cơ 

quan giải quyết

Phương thức 

nhận kết quả
STT Mã số hồ sơ Tên cá nhân/ tổ chức Nhận hồ sơ Hẹn trả kết quả

71
H24.166-250924-

14145
NGUYỄN HỮU VƯỢNG 24/09/2025 15:56:45 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 16:41:07 Nhận trực tiếp

72
H24.166-250924-

14331
PHAN THỊ THU SAO 24/09/2025 16:02:17 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 16:10:37 Nhận trực tiếp

73
H24.166-250924-

14845
VƯƠNG THỊ TRANG 24/09/2025 16:20:24 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 16:49:33 Nhận trực tiếp

74
H24.166-250924-

15243
NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 24/09/2025 16:37:12 26/09/2025 11:07:12 25/09/2025 08:39:28 Nhận trực tiếp

75
H24.166-250924-

15613
VƯƠNG TUẤN ĐỨC 24/09/2025 16:50:46 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:25:07 Nhận trực tiếp

76
H24.166-250924-

15718
Nguyễn Hải Yến 24/09/2025 17:11:22 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:28:02 Nhận trực tiếp

77
H24.166-250924-

13970
Nguyễn Hải Yến 24/09/2025 17:12:50 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:27:18 Nhận trực tiếp

78
H24.166-250924-

13820
Nguyễn Hải Yến 24/09/2025 17:14:41 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:27:07 Nhận trực tiếp

79
H24.166-250924-

13720
Nguyễn Hải Yến 24/09/2025 17:16:10 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:26:53 Nhận trực tiếp

80
H24.166-250924-

13687
Nguyễn Hải Yến 24/09/2025 17:17:41 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:26:13 Nhận trực tiếp

81
H24.166-250924-

13665
Nguyễn Hải Yến 24/09/2025 17:20:57 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:26:33 Nhận trực tiếp

82
H24.166-250924-

13648
Nguyễn Hải Yến 24/09/2025 17:22:03 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:26:23 Nhận trực tiếp

83
H24.166-250924-

13618
Nguyễn Hải Yến 24/09/2025 17:22:26 26/09/2025 07:30:00 24/09/2025 17:25:21 Nhận trực tiếp


